
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260000596/PCBB-HN
Ngày công bố: 04/03/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ
CAO VIỆT ĐỨC

3. Số văn bản của cơ sở: 04032026DMED/VD  Ngày: 04/03/2026

2. Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch,
Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tên thiết bị y tế: BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT NỘI SOI

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: ISO: 13485

Tên chủ sở hữu: STEMA Medizintechnik GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: Take-Off Gewerbepark 12, 78579 Neuhausen ob Eck,
Germany, GERMANY

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Sử dụng trong phẫu thuật

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):
Tên cơ sở: Công ty TNHH thiết bị y tế công nghệ cao Việt Đức



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 0915.846.589 Điện thoại di động: 0982.935.889

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ  Thạch, Phường
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1

Bộ ống trocar tự
động có van
silicon,
ren,
ống nhựa

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANY
EH-117-103 bao gồm mã
EH-117-003

2

Ống hút tưới bề
mặt chống lóa,
lỗ bên hông,
với van hai chiều
để sử dụng bằng
một tay. Cỡ 5mm,
chiều dài 33cm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEH-035-003

3

Tay cầm,
bằng nhựa,
không có khóa,
xoay được,
có chân cắm đốt
điện cầm máu
lưỡng cực

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-040

4

Vỏ ngoài kẹp
lưỡng cực,
cách điện,
cỡ 5mm,
chiều dài 34cm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-041



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

5
Ruột kéo
Metzenbaum

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-042

6

Hàm forceps kẹp
lưỡng cực,
cỡ 5mm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-043

7

Hàm forceps kẹp,
cong,
có lỗ. Cỡ 5mm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-044

8

Hàm forceps kẹp
Maryland . Cỡ
5mm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-045

9

Hàm forceps kẹp
2x3 răng,
có lỗ,
cỡ 5mm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-046

10

Hàm forcep kẹp
Kelly,
có lỗ,
cỡ 5mm

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEK-003-047



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

11

Tay cầm dùng cho
tất cả các loại kẹp
có thể tháo rời
đường kính Ø
10mm.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEG-002-001

12

Hàm kẹp Cilp Ø
10mm,
Ethicon cỡ trung
bình

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEG-002-003

13

Kẹp cầm máu,
Ethicon LT 200,
1 hộp gồm 216
kẹp.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEL-010-011

14

Kìm kẹp Clip
đường kính 10mm,
có thể xoay,
rãnh rửa Luer-
Lock,
cỡ trung bình/lớn
của Ethicon.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEG-002-031

15

Kẹp cầm máu,
Ethicon LT 300,
1 hộp gồm 108
kẹp.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYEL-010-012

16 Nong niệu đạo
VAN BUREN,

STEMA
Medizintechnik

Take-off
GewerbePark GERMANYAJ-003-001



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

cỡ 8 Fr GmbH
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

17

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 10 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-002

18

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ  12 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-003

19

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 14 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-004

20

Nong niệu đạo,
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 28Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-011

21

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 30 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-012

22
Nong niệu đạo
kiểu VAN

STEMA
Medizintechnik

Take-off
GewerbePark GERMANYAJ-003-013



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

BUREN,
cỡ 32 Fr GmbH

74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

23

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 34Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-014

24

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 36 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-015

25

Nong niệu đạo
kiểu VAN
BUREN,
cỡ 38 Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-016

26
Dao cắt lạnh niệu
quản

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAI-001-007

27

Dao cắt lạnh niệu
quản,
hình dạng lượn
sóng

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAI-001-008

28
Dao cắt lạnh niệu
quản,

STEMA
Medizintechnik

Take-off
GewerbePark GERMANYAI-001-009



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

đầu tròn GmbH
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

29
Dao cắt niệu quản,
hình móc

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAI-001-011

30

Ống bảo vệ bằng
thép dùng để khử
trùng và bảo quản
điện cực và dao cắt
niệu quản.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-010-006

31

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 8Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-021

32

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 9Fr

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-022

33

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 10 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-023

34 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-024



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 11 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

35

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 12 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-025

36

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 13 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-026

37

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 14 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-027

38

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 15 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-028

39

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 16 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-029

40 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-030



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 17 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

41

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 18 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-031

42

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 19 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-032

43

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 20 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-033

44

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 21 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-034

45

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 22 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-035

46 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-036



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 23 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

47

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 24 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-037

48

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 25 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-038

49

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 26 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-039

50

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 27 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-040

51

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 28 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-041

52 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-042



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 29 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

53

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 30 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-043

54

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 32 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-044

55

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 34 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-045

56

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
thẳng,
cỡ 36 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-046

57

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 8 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-050

58 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-051



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 9 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

59

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 10 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-052

60

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 11 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-053

61

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 12 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-054

62

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 13 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-055

63

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 14 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-056

64 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-057



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 15 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

65

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 16 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-058

66

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 17 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-059

67

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 18 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-060

68

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 19 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-061

69

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 20 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-062

70 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-063



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 21 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

71

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 22 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-064

72

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 23 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-065

73

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 24 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-066

74

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 25 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-067

75

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 26 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-068

76 Nong niệu đạo STEMA Take-off GERMANYAJ-003-069



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 27 Fr.

Medizintechnik
GmbH

GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

77

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 28 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-070

78

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 29 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-071

79

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 30 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-072

80

Nong niệu đạo
kiểu DITTEL,
cong,
cỡ 32 Fr.

STEMA
Medizintechnik
GmbH

Take-off
GewerbePark
74,78579
Neuhausen ob
Eck/Germany

GERMANYAJ-003-074


